
100 ĐỀ THỰC CHIẾN ÔN THI “CHUYỂN CẤP” VÀO 10 MÔN NGỮ VĂN

GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 15

PHẦN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

I ĐỌC HIỂU 4,0

1 Tình huống truyện: Thời điểm lão Đình đang túc trực, 
chăm sóc người vợ ốm nặng trong những ngày cuối đời 
của bà.

0,5

2 Theo văn bản, ngoài nỗi buồn vì sắp mất vợ, lão Đình 
còn cảm thấy thấm thía “nỗi buồn chung cho kiếp nhân 
sinh” là nỗi buồn mang tính triết lý về sự hữu hạn, mong 
manh của đời người trước sự nghiệt ngã của thời gian.

0,5

3 - Biện pháp tu từ: Nhân hóa (“Thời gian” – “ấn bẹp”, 
“nghiền nát”, “xóa đi”). 
- Tác dụng:
+ Về nội dung: Diễn tả sức mạnh hủy diệt vô hình nhưng 
khốc liệt của thời gian trước kiếp người hữu hạn.
+ Về nghệ thuật: Tăng sức gợi và tạo chiều sâu triết lí, 
khiến người đọc cảm nhận rõ sự tàn nhẫn, lạnh lùng của 
quy luật thời gian.
+ Về tình cảm, thái độ: Thể hiện niềm xót xa, nỗi ám 
ảnh và sự chiêm nghiệm thấm thía trước kiếp người nhỏ 
bé, hữu hạn trong vòng quay nghiệt ngã của đời sống.

1,0

4 Chi tiết lão Đình khóc nấc lên vì nuối tiếc cho thấy: 
- Vẻ đẹp trong tâm hồn người vợ: Bà hiện lên là một 
người phụ nữ phi thường, có sức mạnh và đức hy sinh 
thầm lặng. Trong lúc chồng bị tù oan, một mình bà đã 
tần tảo, mạnh mẽ gánh vác gia đình. 
- Tình cảm của lão Đình dành cho bà: Lão không chỉ 
yêu mà còn vô cùng trân trọng, cảm phục người vợ của 
mình. Giọt nước mắt của lão là giọt nước mắt của tình 

1,0
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yêu, sự xót xa và trên hết là sự nuối tiếc muộn màng vì 
đã quên mất việc hỏi han, ghi nhận sự hy sinh lớn lao 
của vợ khi còn có thể. 

5 - Khái quát: Khắc họa tình cảm sâu nặng của lão Đình 
dành cho người vợ, một tình yêu bền bỉ, lưu luyến khi 
trong quá khứ chưa dành đủ sự quan tâm đối với đối 
phương. 
- Bài học: Hãy biết quan tâm, yêu thương và bày tỏ tình 
cảm với người thân mỗi ngày, đừng để đến khi mất đi 
mới hối tiếc.
- Lí giải: Bởi tình thân là điều thiêng liêng nhất trong 
cuộc đời, là nơi con người tìm thấy sự bình yên và ý 
nghĩa sống. Khi ta biết trân trọng và sống hết lòng với 
những người mình yêu thương, ta không chỉ mang lại 
hạnh phúc cho họ mà còn làm cho cuộc sống của chính 
mình trở nên ấm áp và trọn vẹn hơn.

1,0

II VIẾT 6,0

1 Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích tâm trạng 
của nhân vật lão Đình trong đoạn trích phần Đọc hiểu.

2,0

a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận:
HS có thể triển khai theo nhiều cách: diễn dịch, quy 
nạp, phối hợp,…

0,25

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Tâm trạng của nhân vật lão Đình. 

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 
thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
+ Tâm trạng đau đớn, tuyệt vọng: Lão Đình đau xót

1,0
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chứng kiến vợ vật lộn giữa ranh giới sự sống, cái chết, 
bất lực trước sự ra đi không thể níu giữ.
+ Tâm trạng cô đơn, trống trải: Nỗi sợ bị bỏ lại một 
mình khiến lão nhận ra sự mong manh, hữu hạn của 
kiếp người.
+ Sự tận tụy lúc lâm chung: Vẻ đẹp tình nghĩa thể hiện 
qua sự tận tụy của lão Đình. Lão túc trực bên vợ suốt 
năm ngày đêm không rời nửa bước, không phải vì nghĩa 
vụ mà vì tình yêu và nỗi sợ hãi “không thể tha thứ cho 
mình” nếu lỡ mất khoảnh khắc cuối cùng của bà. 
+ Sự trân trọng và ngưỡng mộ sâu sắc: Tình cảm của 
lão không chỉ là tình thương mà còn là sự ngưỡng mộ, 
trân trọng trước đức hy sinh và sức mạnh của vợ.
+ Sự gắn bó vĩnh cửu, vượt qua cả cái chết: Tình nghĩa 
của lão Đình còn vượt qua cả ranh giới của sự sống và 
cái chết. Sau khi vợ mất, lão vẫn tiếp tục “trò chuyện”, 
hỏi ý kiến bà qua ngôi mộ và đã chuẩn bị sẵn một nơi 
chốn cho mình cạnh bà. 
Kết luận: Khái quát lại, qua nhân vật lão Đình, tác giả đã 
ca ngợi một tình yêu lớn lao, một tình nghĩa vợ chồng 
son sắt, trở thành một giá trị nhân văn cao đẹp. 
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,0 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 0,5 điểm – 0,75 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm.      

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá 
nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.

0,25

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị 
luận, có cách diễn đạt mới mẻ.

0,25

2 Eckhart Tolle đã từng nói “Hãy chấp nhận khoảnh 
khắc hiện tại như thể chính bạn đã lựa chọn nó.” Bằng

4,0
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một bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ), em hãy trình 
bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của việc biết trân 
trọng những khoảnh khắc hiện tại trong cuộc sống.

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.
Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận, thân bài triển khai 
vấn đề nghị luận, kết bài khái quát lại vấn đề.

0,5

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Ý nghĩa của việc biết trân trọng những khoảnh khắc 
hiện tại.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 
thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
Mở bài: Giới thiệu câu nói có sức ảnh hưởng sâu rộng 
của Eckhart Tolle, từ đó khẳng định sự chảy trôi liên tục 
của thời gian, khằng định giá trị của những khoảnh khắc 
hiện tại.
Thân bài:
(1) Giải thích: Trân trọng khoảnh khắc hiện tại: Là thái 
độ sống biết ơn, biết tận hưởng và sống hết mình với 
những gì đang diễn ra, thay vì nuối tiếc quá khứ hay lo 
lắng viển vông về tương lai. 
(2) Bàn luận: 
- Vì thời gian là hữu hạn và một đi không trở lại: Cuộc 
sống là hữu hạn, thời gian trôi qua không lấy lại được. 
Nếu không trân trọng hiện tại, chúng ta sẽ mãi mãi đánh 
mất nó và phải sống trong nuối tiếc như lão Đình.
- Vì hạnh phúc đích thực nằm ở hiện tại: Nhiều người 
thường đặt hạnh phúc ở một tương lai xa vời mà bỏ lỡ 
những niềm vui giản dị đang hiện hữu. 
- Vì trân trọng hiện tại giúp xây dựng các mối quan hệ 
bền chặt: Tình cảm cần được vun đắp mỗi ngày. Việc

2,5
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dành thời gian chất lượng, sự quan tâm cho người thân 
yêu ở hiện tại sẽ tạo nên những ký ức đẹp và sự gắn kết 
sâu sắc. 
(3) Phản đề, mở rộng: Trân trọng hiện tại không có 
nghĩa là sống buông thả, không có kế hoạch cho tương 
lai. Ngược lại, sống tốt cho hiện tại chính là cách chuẩn 
bị tốt nhất cho ngày mai. 
(4) Bài học nhận thức và hành động:
- Nhận thức: Mỗi người cần nhận thức sâu sắc rằng 
hiện tại là món quà quý giá nhất. 
- Hành động: Tập sống chậm lại, quan sát và cảm nhận 
nhiều hơn, dành thời gian chất lượng cho những người 
mình yêu thương. Chính vì thế, mọi người cần nói lời yêu 
thương và cảm ơn khi còn có thể. 
Kết bài: Khẳng định ý nghĩa của cuộc sống nằm ở 
những khoảnh khắc, những thời điểm không bao giờ có 
thể quay trở lại. Chính vì thế, chúng ta cần trân trọng 
những người xung quanh, những sự kiện xung quanh, 
tránh sự bỏ lỡ sau này. 
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 2,0 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,5 điểm.       

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

0,25

e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn đạt 
sáng tạo, văn phong trôi chảy.

0,5

ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10 điểm


